
Phụ lục 3 

DANH MỤC THỰC PHẨM CHỨC NĂNG KIỂM TRA VỀ NHÃN 

(Kèm theo Kết luận số           /KL-SYT ngày    /7/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

TT Tên sản phẩm Số công bố 

Giấy tiếp 

nhận công 

bố/xác nhận 

công bố 

Nội dung ghi nhãn (NĐ43/2017) 

1 
TPBVSK: 

Siro Dr.SUTSIT 

Số: 

61/2017/18003480

38-CBPH. Công ty 

TNHH ADC 

Số: 

33617/2017/

ATTP-

XNCB ngày 

22/9/2017. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 2201, ngày SX 

14.02.2022, hạn dùng 14.02.2025: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

2 

TPBVSK: 

Vitamin A-D 

Gold 

Số; 

22/2018/CBTP-PV, 

ngày 04/07/2018. 

Công ty CPD Phúc 

Vinh 

Số; 

7499/2018/Đ

KSP, ngày 

28/12/2018. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 010222, ngày 

SX 180222, hạn dùng 170225: Nhãn đầy đủ 

các thông tin bắt buộc theo quy định tại 

Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Nhãn sản phẩm 

phù hợp với nhãn sau khi có văn bản xin 

thay đổi thông tin trên nhãn (Văn bản số 

008/CVTB/PV/ ngày 09/01/2019 của Công 

ty CP Dược Phúc Vinh gửi Cục ATTP). 

3 
TPBVSK: 

Diabetna 

Số: 

1/2021/060033831

2-DKCB, ngày 

07/6/2021. Công ty 

TNHH Nam Dược 

Số: 

5306/2021/Đ

KSP, ngày 

14/6/2021. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 21-2005, ngày 

SX 131021, hạn dùng 131024: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

4 
TPBS: Cốm 

Calci Goldi Kid 

Số:02/ĐY/2019-

CBPH, ngày 

23/7/2019. Công ty 

cổ phần Dược Đại 

Y. 

Sản phẩm 

không thuộc 

diện đăng ký 

bản công bố 

sản phẩm 

theo Nghị 

định số 

15/2018/NĐ-

CP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 0122, ngày SX 

100122, hạn dùng 100125: Nhãn sản phẩm 

đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định 

tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và phù hợp 

với nhãn đăng ký. 

5 
TPBVSK: 

Rotundin DK 

Số: 

1/2020/640003287

1-001-DKCB, ngày 

13/3/2020. Chi 

nhánh CT TNHH 

Dược- Mỹ phẩm 

Đắk Tín 

Số: 

2170/2020/Đ

KSP, ngày 

19/3/2020. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 012022, ngày 

SX 1/02/2022, hạn dùng 17/02/2025: Nhãn 

sản phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo 

quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

và phù hợp với nhãn đăng ký. 

6 
TPBVSK: 

JOINT GLU 

Số: 

1/2020/010813196

0-DKCB, ngày 

13/8/2020. Công ty 

CP xuất nhập khẩu 

DP STAR 

Số: 

7855/2020/Đ

KSP, ngày 

19/8/2020. 

Cục ATTP  

Kiểm tra sản phẩm có số lô 0920, ngày SX 

150920, hạn dùng 150923: Nhãn sản phẩm 

đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định 

tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và phù hợp 

với nhãn đăng ký. 

7 
TPBVSK: 3B 

TH NEW 

Số: 

8/2021/280127552

Số: 

10287/2021/

Kiểm tra sản phẩm có số lô 007, ngày SX 

220322, hạn dùng 220325: Nhãn sản phẩm 



1-DKCB, ngày 

30/10/2021. Công 

ty CPD TH 

PHARMA 

ĐKSP, ngày 

05/11/2021. 

Cục ATTP 

đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định 

tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và nhãn 

sản phẩm phù hợp với nhãn sau khi có văn 

bản xin bổ sung mẫu nhãn (Văn bản số 

30244/2022 ngày 19/4/2022 của CTCP 

Dược TH PHARMA gửi Cục ATTP) 

8 

TPBVSK: Cốm 

vi sinh Bio-

acimin Gold
+ 

Số: 

2/2021/010135337

9-DKCB, ngày 

22/3/2021. Công ty 

CPDP QD-

MELIPHAR 

Số: 

2762/2021/Đ

KSP, ngày 

29/3/2021. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 112021, ngày 

SX 081221, hạn dùng 071223: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

9 

TPBVSK: 

USAR 

BIOSUBTILIS 

Số: 109/2018, ngày 

20/7/2018. Công ty 

CPD Phong Phú 

Số: 

5547/2018/Đ

KSP, ngày 

27/8/2018. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 2561021, ngày 

SX 29.12.21, hạn dùng 29.12.24: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

10 
TPBVSK: TC 

VITA 

Số: 88/2017, ngày 

18/3/2018. Công ty 

TNHH dược phẩm 

và thương mại 

Thành Công 

Số: 

29/2018/ĐKS

P, ngày 

13/3/2018. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 05, ngày SX 

130322, hạn dùng 120325: Nhãn sản phẩm 

đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định 

tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và phù hợp 

với nhãn đăng ký. 

11 
TPBVSK: 

PHARG-LIFE 

Số: 01/2018, ngày 

22/2/2018. Công ty 

CPDP và VTYT 

Nhân Hoà 

SỐ 

5610/2018/Đ

KSP, NGÀY 

28/8/2018. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 550520, ngày 

SX 29.05.20, hạn dùng 28.05.23: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

12 

TPBVSK: Hoạt 

huyết dưỡng não 

HT 

Số: 

14/2020/01005117

77-DKCB, ngày 

03/6/2020. Công ty 

TNHH Hà Thành 

Số: 

5073/2020/Đ

KSP, ngày 

8/6/2020. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 0122, ngày SX 

040122, hạn dùng 040125: Nhãn sản phẩm 

đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định 

tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và phù hợp 

với nhãn đăng ký. 

13 
TPBVSK: 

Mictableu 

Số: 

8/2018/.311911365

-DKCB, ngày 

21/9/2018. Công ty 

TNHH thương mại 

ASIAPHARMAC

Y 

Số: 

8574/2018/Đ

KSP, ngày 

29/10/2018. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 01012021, ngày 

SX 14.01.2021, hạn dùng 14.01.2024: Nhãn 

sản phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo 

quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

và phù hợp với nhãn đăng ký. 

14 

TPBVSK: 

GLUCOPHAR

M 

Số: 028/2017/HT, 

ngày 30/8/2017. 

Công ty CPD và 

TBYT Hà Tây 

Số: 

43641/2017/

ATTP-

XNCB, ngày 

27/11/2017. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 461120, ngày 

SX 041120, hạn dùng 041123: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

15 

TPBVSK: 

Vương Bảo 

New 

Số: 

15/2020/01085283

17-DKCB, ngày 

22/9/2020. Công ty 

CP công nghệ Cao 

Thái Minh 

Số: 

9335/2020/Đ

KSP, ngày 

25/9/2020. 

Cục ATTP  

Kiểm tra sản phẩm có số lô 010322, ngày 

SX 100322, hạn dùng 090325: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 



16 

TPBVSK: 

Vitamin 3B 

Gold 

Số: 

5/2019/010136283

1-DKCB, ngày 

14/3/2020. Công ty 

CPD Phúc Vinh 

Số: 

2248/2020/Đ

KSP, ngày 

23/3/2020. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 150322, ngày 

SX 270322, hạn dùng 260325: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

17 
TPBVSK: 

YOONIKID 

Số:10/2019/010592

5838-DKCB, ngày 

14/6/2019. Công ty 

TNHH DP Thanh 

Hà. 

Số: 

7389/2019/Đ

KSP, ngày 

20/6/2019. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 011020, ngày 

SX 051020, hạn dùng 041023: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

18 

TPBVSK: 

Plussz Max 

Multivitamin 

orange 

flavoured 

Số: 

4/2020/033549039-

DKCB, ngày 

28/10/2020. Công 

ty TNHH phân 

phối Tiên Tiến 

Số: 

10898/2020/

ĐKSP, ngày 

04/11/2020. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 414 26, ngày SX 

032022, hạn dùng 032024: Nhãn sản phẩm 

đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định 

tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và phù hợp 

với nhãn đăng ký. 

19 
TPBVSK: Multi 

Vitamin-Mineral 

Số: 

3/2019/010136283

1-DKCB, ngày 

7/5/2019. Công ty 

CPD Phúc Vinh 

Số: 

5043/2019/Đ

KSP, ngày 

13/5/2019. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 010322, ngày 

SX 130322, hạn dùng 120325: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

phù hợp với nhãn đăng ký. 

20 
TPBVSK: Bình 

Vị Thái Minh 

Số: 

4/2019/010852831

7-DKCB, ngày 

01/02/2020. Công 

ty cổ phần công 

nghệ cao Thái 

Minh 

Số: 

863/2020/ĐK

SP, ngày 

05/2/2020. 

Cục ATTP 

Kiểm tra sản phẩm có số lô 080322, ngày 

SX 180322, hạn dùng 170325: Nhãn sản 

phẩm đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy 

định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

nhãn sản phẩm phù hợp với nhãn sau khi có 

văn bản xin bổ sung mẫu nhãn (Văn bản số 

25801/2021 ngày 08/10/2021 của CTCP 

công nghệ cao Thái Minh gửi Cục ATTP) 
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